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TÓM TẮT 
Nghiên cứu sử dụng tiếp cận liên ngành nhằm hóa giải xung đột pháp lí giữa quyền sở hữu trí 

tuệ (SHTT) cá nhân và quyền văn hóa tập thể của cộng đồng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển 
đổi số. Trên cơ sở nhận diện các khoảng trống pháp lí trong Luật SHTT 2025 và Luật Di sản văn 
hóa 2024 về tính liên thế hệ của di sản, tác giả đề xuất khung bảo hộ tích hợp: (1) Xác lập vị thế 
pháp lí tập thể và chủ quyền dữ liệu di sản; (2) Kĩ thuật hóa luật tục thông qua chuẩn hóa siêu dữ 
liệu và nhãn văn hóa (TK Labels); (3) Quản trị dữ liệu số dựa trên công nghệ Blockchain và Hợp 
đồng thông minh; (4) Kiến tạo hệ sinh thái đạo đức số và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ. 
Những giải pháp này không chỉ xác lập vững chắc quyền tự quyết số (IDSov) và hiện thực hóa bước 
chuyển từ bảo tồn thụ động sang quản trị tích cực nhằm bảo vệ trọn vẹn “dòng chảy sống” của di 
sản, mà còn kiến tạo nền tảng bảo tồn căn tính văn hóa cộng đồng trước áp lực trích xuất dữ liệu và 
thương mại hóa công nghệ hiện nay. 

Từ khóa: quyền văn hóa; chuyển đổi số; cộng đồng dân tộc thiểu số; sở hữu trí tuệ 
 

1.  Đặt vấn đề 
Trên bình diện toàn cầu, tri thức truyền thống đã khẳng định vị thế là một nguồn lực 

chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt văn hóa mà còn về kinh tế và khoa học. 
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có hơn 80% dân số thế giới đang phụ thuộc 
vào các nguồn tri thức y học cổ truyền để chăm sóc sức khỏe (Nguyen, 2025). Tuy nhiên, sự 
bùng nổ của kỉ nguyên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy các cộng đồng dân tộc 
thiểu số vào một hình thái đe dọa mới mang tên “thực dân dữ liệu” (data colonialism). Đây 
là quá trình mà tri thức và dữ liệu văn hóa cộng đồng bị các tập đoàn công nghệ trích xuất, 
số hóa để phục vụ mục tiêu lợi nhuận, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng các cơ chế đồng thuận 
tự nguyện và chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng chủ thể (Spano & Zhang, 2025). 

Tại Việt Nam, với kho tàng di sản đồ sộ của 54 dân tộc, việc bảo tồn và phát huy giá 
trị văn hóa gắn liền với chuyển đổi số đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết được xác lập trong 
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Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (Quyết định 1909/QĐ-TTg). Mặc dù hệ thống 
pháp luật quốc gia đã đạt được những dấu mốc quan trọng với sự ra đời của Luật Di sản văn 
hóa 2024 và Luật SHTT sửa đổi 2025, nhưng thực tiễn thực thi quyền văn hóa trên không 
gian mạng vẫn bộc lộ nhiều thách thức nghiêm trọng (Pham, 2025). Di sản dân tộc thiểu số 
hiện nay thường bị coi là “dữ liệu thô” để khai thác và thương mại hóa mà thiếu đi những 
mô hình quản trị lấy cộng đồng làm trung tâm. Quá trình số hóa, dù mở rộng khả năng lan 
tỏa, vô hình chung làm gia tăng nguy cơ chiếm dụng di sản do sự đứt gãy giữa quy định pháp 
lí hiện hành và bản chất sống động, liên thế hệ của tri thức cộng đồng. 

Nghịch lí lớn nhất nằm ở sự xung đột triết lí giữa hệ thống SHTT truyền thống – vốn 
ưu tiên quyền độc quyền cá nhân và tính vật chất hóa - với quyền văn hóa tập thể của các 
dân tộc thiểu số vốn mang tính phi văn bản và không ngừng biến đổi. Việc thiếu hụt các cơ 
chế như quyền tự quyết số (IDSov) hay các tiêu chuẩn đạo đức CARE đã khiến cộng đồng 
chủ thể dễ bị đẩy ra ngoài lề của chuỗi giá trị văn hóa số, ngay cả khi di sản của họ đang 
được khai thác mạnh mẽ bởi các thuật toán AI (Spano & Zhang, 2025; Perera et al., 2025). 

Trước thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác lập một lộ trình phân 
tích toàn diện qua ba trụ cột chính: (1) Làm rõ xung đột triết lí giữa SHTT cá nhân và quyền 
văn hóa tập thể; (2) Đánh giá các thách thức thực tế và những khoảng trống pháp lí trong 
quản trị dữ liệu di sản tại Việt Nam; và (3) Đề xuất khung bảo hộ tích hợp dựa trên các công 
nghệ tiên phong như Blockchain và Nhãn tri thức truyền thống (TK Labels). Mục tiêu cuối 
cùng của nghiên cứu là hướng tới một cơ chế quản trị dữ liệu minh bạch, đảm bảo sự cân 
bằng hài hòa giữa quyền lợi của cộng đồng dân tộc thiểu số và sự phát triển của công nghệ 
trong kỉ nguyên số. 
2.  Giải quyết vấn đề 
2.1.  Khung lí luận về sở hữu trí tuệ và quyền văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số 
2.1.1. Đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ trong kỉ nguyên số 

Hệ thống SHTT hiện nay vận hành dựa trên nguyên tắc chủ đạo là cá nhân hóa sức 
sáng tạo và thương mại hóa các kết quả trí tuệ nhằm thúc đẩy động lực đổi mới trong nền 
kinh tế tri thức. Theo trật tự pháp lí quốc tế, quyền SHTT thiết lập một tiêu chuẩn khắt khe 
về tính định hình và sự vật chất hóa, theo đó một đối tượng chỉ được thừa nhận bảo hộ khi 
đã thoát li khỏi trạng thái ý tưởng hay truyền khẩu để tồn tại dưới một dạng thức vật chất cụ 
thể. Vai trò cốt lõi của hệ thống này là công cụ chuyển hóa các giá trị trí tuệ vô hình thành 
tài sản có thể định lượng, cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh tế như cấp phép hoặc đầu 
tư vốn (Perron-Welch, 2024; Vasquez Callo-Müller et al., 2024).  

Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một áp lực lớn khi di sản 
văn hóa thường bị các thuật toán coi là dữ liệu thô để trích xuất lợi nhuận mà thiếu vắng cơ 
chế chia sẻ lợi ích công bằng (Spano & Zhang, 2025). Thực tế này buộc các định chế quốc 
tế phải dịch chuyển lí thuyết từ bảo hộ tài sản sang bảo hộ nguồn gốc, tiêu biểu là Hiệp ước 
của WIPO (2024) đã xác lập nghĩa vụ tiết lộ nguồn gốc đối với các sáng chế liên quan đến 
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tri thức truyền thống nhằm ngăn chặn tình trạng chiếm đoạt tri thức bản địa thông qua hệ 
thống bằng sáng chế toàn cầu. 
2.1.2. Đặc trưng của quyền văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số 

Trái ngược hoàn toàn với tư duy độc quyền cá nhân của hệ thống SHTT, quyền văn 
hóa của các dân tộc thiểu số được xác lập trên nền tảng tập thể, mang tính liên thế hệ và gắn 
kết hữu cơ với căn tính lịch sử của cộng đồng chủ thể. Quyền văn hóa không đơn thuần là 
việc bảo tồn các giá trị quá khứ mà còn là quyền được quản trị và phát triển di sản trong môi 
trường hiện đại dựa trên cấu trúc xã hội đặc thù, nơi tri thức không thuộc về bất kỳ cá nhân 
duy nhất nào mà là tài sản chung của dòng tộc và bản làng (Hossain & Ballardini, 2021). Di 
sản văn hóa trong bối cảnh này không phải là những đối tượng tĩnh bị đóng khung trong các 
tiêu chuẩn định hình vật chất, mà là một quá trình liên tục bao trùm toàn bộ môi trường sống 
và hệ tâm linh, có khả năng thích ứng và tái sáng tạo không ngừng (Tuominen et al., 2023).  

Trong không gian số, các đặc trưng này được mở rộng thành khái niệm Chủ quyền dữ 
liệu dân tộc thiểu số (IDSov), khẳng định quyền của cộng đồng trong việc kiểm soát mọi 
khâu từ thu thập đến ứng dụng dữ liệu liên quan đến tri thức của chính họ. Việc thực thi 
quyền này hiện nay được định hướng bởi khung lí thuyết CARE, nhấn mạnh vào lợi ích tập 
thể, quyền kiểm soát, trách nhiệm và đạo đức nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tôn 
trọng các quy tắc nội bộ của cộng đồng chủ thể (Spano & Zhang, 2025; Tella et al., 2025). 
2.1.3. Sự đối lập và xung đột giữa hệ thống sở hữu trí tuệ và quyền văn hóa 

Sự xung đột giữa SHTT cá nhân và quyền văn hóa tập thể bản chất là mâu thuẫn giữa 
hai triết lí vận hành trái ngược: một bên hướng tới việc thúc đẩy các sáng tạo mới để khai 
thác lợi nhuận kinh tế, trong khi bên còn lại tập trung vào việc bảo tồn cội nguồn nhằm duy 
trì bản sắc di sản. Đặc biệt là xung đột về khái niệm Miền công cộng (Public Domain), khi 
lí thuyết SHTT quốc tế thường coi tri thức không có tác giả xác định là tài sản miễn phí của 
công chúng. Điều này dẫn đến nguy cơ di sản bị các thực thể bên ngoài trích xuất và thương 
mại hóa mà hoàn toàn thiếu đi cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng cho chủ thể sáng tạo. Tư duy 
này đang thúc đẩy một hình thái thực dân dữ liệu, nơi giá trị văn hóa bị tước đoạt khỏi bối 
cảnh gốc để phục vụ lợi ích kinh tế của các tập đoàn công nghệ (Spano & Zhang, 2025). 

Thách thức càng trở nên khốc liệt dưới tác động của AI và dữ liệu lớn, khi việc sáng 
tạo lại các biểu đạt văn hóa dựa trên dữ liệu di sản không chỉ làm mờ ranh giới giữa sáng tạo 
và chiếm dụng mà còn áp đặt thế giới quan bên ngoài lên tri thức bản địa, dẫn đến sự sai lệch 
giá trị gốc. Hệ quả tất yếu là cộng đồng không chỉ mất quyền kiểm soát di sản mà còn bị đẩy 
ra ngoài lề của chuỗi giá trị văn hóa số. Sự xung đột hệ thống này đòi hỏi pháp luật phải 
chuyển dịch từ mô hình bảo tồn thụ động sang quản trị tích cực, nơi cộng đồng được ghi 
nhận là chủ thể dữ liệu có năng lực tự quyết thực chất đối với dòng chảy tri thức của chính 
mình trong hệ sinh thái công nghệ hiện đại. Việt Nam nội luật hóa các bước tiến mới trong 
Luật Di sản văn hóa 2024 và Luật SHTT 2025 chính là nỗ lực nhằm hóa giải những đứt gãy 
biện chứng này, hướng tới một nền tảng công bằng thực chất cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
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2.2. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn với quyền văn hóa của cộng đồng dân 
tộc thiểu số trong không gian số  
2.2.1. Một số mô hình quản trị dữ liệu văn hóa quốc tế 

Tiến trình thực thi quyền văn hóa trên không gian mạng hiện nay đang chứng kiến 
những nỗ lực kĩ thuật hóa các giá trị luật tục nhằm xác lập vị thế tự quyết cho cộng đồng chủ 
thể trước áp lực chiếm dụng tri thức trong kỉ nguyên dữ liệu lớn. Minh chứng tiêu biểu khởi 
đầu cho xu thế này là: 

Mô hình Kĩ thuật hóa luật tục của cộng đồng người Musqueam (Canada) được xem là 
một cuộc can thiệp kĩ thuật mang tính bước ngoặt thông qua việc tích hợp trực tiếp các giao 
thức văn hóa và luật tục vào bộ siêu dữ liệu bằng hệ thống Nhãn tri thức truyền thống (TK 
Labels). Kể từ năm 2013, thông qua sự hợp tác với dự án Local Contexts, cộng đồng này đã 
thiết lập các nhãn đặc thù như nhãn tri thức gia đình (TK Family) để khẳng định tri thức 
thuộc về các dòng họ cụ thể, buộc các thuật toán và người dùng bên ngoài phải tham khảo ý 
kiến đại diện cộng đồng thay vì mặc định coi đó là tài sản miễn phí. Các nhãn này đóng vai 
trò là những rào cản đạo đức kĩ thuật, cho phép cộng đồng hiệu đính các thông tin sai lệch 
trong quá khứ thông qua nhãn định danh (TK Attribution), từ đó kiểm soát điều kiện tiếp 
cận di sản dựa trên chính hệ thống luật tục bản địa thay vì các tiêu chuẩn pháp lí hành chính 
thông thường (Spano & Zhang, 2025).  

Việc nhúng các quy tắc đạo đức vốn mang tính truyền khẩu vào hạ tầng kĩ thuật số 
như một tấm khiên thực thi luật pháp chính là hướng đi then chốt để bảo vệ dòng chảy sống 
của di sản trước áp lực trích xuất lợi nhuận từ các thuật toán trí tuệ nhân tạo hiện nay. 

Tiếp nối hướng tiếp cận kĩ thuật này, sự dịch chuyển từ tư duy quản trị hành chính sang 
quản trị dựa trên đạo đức và thế giới quan cộng đồng được thể hiện rõ nét hơn qua thực tiễn 
tại Bắc Âu. 

Mô hình Đồng kiến tạo giao thức đạo đức của người Sámi (Bắc Âu) trong dự án 
DigiSamiArchives là một minh chứng điển hình cho việc hóa giải sự đứt gãy giữa hệ thống 
quyền sở hữu trí tuệ phương Tây và kì vọng kiểm soát di sản của người dân tộc thiểu số. 
Trong bối cảnh di sản bị phân tán tại nhiều kho lưu trữ khắp châu Âu do lịch sử thuộc địa, 
việc số hóa các tài liệu này thường dẫn đến những cuộc đụng độ pháp lí khi hệ thống sở hữu 
trí tuệ phương Tây coi di sản là đối tượng tĩnh có thời hạn bảo hộ, trong khi người dân tộc 
thiểu số lại kì vọng vào việc kiểm soát sự lưu hành liên thế hệ của di sản. Nghiên cứu về 
người Sámi khẳng định rằng di sản không phải là một thực thể tĩnh có thể đóng khung trong 
các tiêu chuẩn định hình vật chất của sở hữu trí tuệ, mà là một quá trình liên tục gắn liền với 
thế giới quan và đạo đức cộng đồng (Tuominen et al., 2023). Mô hình này nhấn mạnh rằng 
quyền quản trị dữ liệu số của dân tộc thiểu số phải hướng tới mục tiêu tối cao là sự phát triển 
bền vững và tôn trọng các quy tắc đạo đức nội bộ của cộng đồng chủ thể theo khung lí thuyết 
CARE, thay vì bị áp đặt bởi các logic thương mại hóa độc quyền vốn thường vô danh hóa 
nguồn gốc di sản.  
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Bên cạnh việc thiết lập các giao thức đạo đức, sự khẳng định chủ quyền văn hóa trên 
không gian số còn đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp vào các định chế lưu trữ chính thống để hiệu 
đính và tái xác lập căn tính lịch sử cho cộng đồng. 

Mô hình Hiệu đính chủ quyền lịch sử của bộ tộc Passamaquoddy tại Mĩ đã minh chứng 
cho năng lực tự quyết của cộng đồng thông qua việc tích hợp các nhãn văn hóa trực tiếp vào 
hệ thống của Thư viện Quốc hội Mĩ. Đây là mô hình tái xác lập quyền chủ thể bằng cách ưu 
tiên tên gọi dân tộc và các giao thức văn hóa bản địa trong các định chế lưu trữ quốc gia, 
trực tiếp đối đầu với các chuẩn siêu dữ liệu trung lập nhưng vô danh vốn thường làm mờ 
nhạt vai trò của chủ thể sáng tạo (Anderson & Christen, 2019). Bằng cách thay thế các nhãn 
lưu trữ truyền thống bằng hệ thống nhãn tri thức truyền thống, cộng đồng đã chuyển từ vị 
thế của một đối tượng bị nghiên cứu sang tư thế của một chủ thể dữ liệu tập thể có khả năng 
tự quyết thực chất.  
2.2.2. Nghịch lí và thực trạng tại Việt Nam 

Sự đứt gãy giữa quy mô di sản đồ sộ và rào cản từ tiêu chuẩn định hình vật chất: 
Đây thách thức lớn nhất trong thực tiễn quản trị tại Việt Nam, khi tồn tại sự xung đột sâu sắc 
giữa trữ lượng tri thức thực tế và năng lực tiếp nhận của hệ thống pháp luật hiện hành. Theo 
số liệu thống kê từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2024), Việt Nam hiện ghi nhận khoảng 
70.000 yếu tố di sản văn hóa phi vật thể cùng 16 di sản đã được UNESCO ghi danh. Tuy 
Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản vô cùng phong phú, nhưng phần lớn khối tài sản này 
đang đứng trước nguy cơ bị gạt ra ngoài hành lang bảo hộ do các rào cản về tiêu chuẩn kĩ 
thuật pháp lí. Cụ thể, Luật SHTT sửa đổi năm 2025 tại Điều 4 vẫn duy trì nguyên tắc cốt lõi 
là chỉ bảo hộ các đối tượng khi chúng đã đạt được tính định hình vật chất cụ thể. Yêu cầu 
này tạo ra một sự lệch pha bản chất so với tri thức truyền thống của các dân tộc thiểu số vốn 
mang đặc tính là một dòng chảy tri thức sống động, tồn tại dưới dạng truyền khẩu và không 
ngừng tái sáng tạo qua các thế hệ. (Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2024) 

Hệ quả của sự đứt gãy này là việc pháp luật đẩy phần lớn tri thức cộng đồng vào trạng 
thái tài sản vô chủ về mặt pháp lí trong môi trường số. Khi không đáp ứng được yêu cầu về 
vật chất hóa, các biểu đạt văn hóa thiêng liêng bị tước bỏ quyền được xác lập chủ thể, mặc 
nhiên bị coi là tri thức thuộc miền công cộng và trở thành mục tiêu cho các hành vi chiếm 
dụng. Việc AI sáng tạo lại các giá trị văn hóa dựa trên dữ liệu không định hình không chỉ làm 
mờ ranh giới giữa sáng tạo và chiếm dụng mà còn dẫn đến sự sai lệch nghiêm trọng giá trị gốc 
do thiếu vắng một “tấm khiên” pháp lí đủ mạnh để bảo hộ trạng thái vô hình của di sản. 

Sự mâu thuẫn giữa quy mô thực tế và rào cản định hình đã thiết lập một tiền đề bất lợi, 
khiến cộng đồng chủ thể, những người nắm giữ linh hồn di sản hoàn toàn mất đi khả năng kiểm 
soát pháp lí đối với sự lưu hành tri thức của chính mình trong hệ sinh thái số. Điều này đặt ra 
yêu cầu cấp bách về việc phải nhìn nhận lại tiêu chuẩn bảo hộ, chuyển dịch từ việc bảo vệ các 
thực thể tĩnh sang việc ghi nhận và bảo vệ dòng chảy sống của tri thức bản địa. 

Sự bất tương thích giữa mô hình quản trị Độc quyền cá nhân và bản chất Sở hữu 
tập thể: Bên cạnh rào cản về trạng thái tồn tại của di sản, thực tiễn tại Việt Nam còn bộc lộ 
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một sự xung đột sâu sắc về tư cách chủ thể sở hữu. Nghịch lí này trở nên gay gắt khi pháp luật 
buộc các cộng đồng phải hành chính hóa sự tồn tại của mình thông qua các tổ chức trung gian 
như hợp tác xã hay hiệp hội để đủ điều kiện đứng tên chủ sở hữu các nhãn hiệu tập thể hay chỉ 
dẫn địa lí. Mặc dù các công cụ bảo hộ này đã chứng minh được hiệu quả nhất định đối với các 
sản phẩm hữu hình gắn với địa phương như nước mắm Phú Quốc hay cà phê Buôn Ma Thuột, 
chúng lại bộc lộ sự hạn hẹp và bất tương thích khi áp đặt vào khối tri thức truyền thống phi vật 
thể vốn mang tính vô hình và liên thế hệ. Việc cưỡng ép một cấu trúc cộng đồng tồn tại dựa 
trên quy ước luật tục vào một khung pháp nhân hành chính cứng nhắc đã làm suy yếu năng 
lực kiểm soát di sản thực chất của chính các nghệ nhân - những người trực tiếp nắm giữ linh 
hồn và bí quyết tri thức. Hệ quả tất yếu là sự xuất hiện của hiện tượng vô danh hóa chủ thể 
gốc, khi danh tính của những người sáng tạo thực sự bị che lấp sau tên gọi của các tổ chức đại 
diện pháp lí. Sự đứt gãy về tư cách chủ thể này không chỉ làm mờ nhạt vai trò của cộng đồng 
mà còn tạo ra những kẽ hở định chế cho phép các thực thể bên ngoài chiếm dụng quyền SHTT 
đối với các sản phẩm phái sinh từ chính tri thức gốc của đồng bào. 

Trong môi trường số, việc thiếu vắng sự công nhận tư cách Chủ thể dữ liệu tập thể đã 
đẩy cộng đồng ra ngoài lề của chuỗi giá trị văn hóa. Khi các biểu đạt văn hóa bị tách rời khỏi 
bối cảnh sở hữu tập thể để trở thành những đối tượng quyền riêng lẻ phục vụ thương mại, 
cộng đồng chủ thể mất đi quyền tự quyết đối với sự lưu hành tri thức của chính mình. Thực 
trạng này khẳng định rằng, nếu không có một cơ chế ghi nhận chủ quyền dữ liệu tập thể thực 
chất, các cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tước đoạt quyền lợi 
kinh tế và tinh thần, ngay cả khi di sản của họ đã được số hóa và đưa lên không gian mạng. 

Lỗ hổng quản trị trong tiến trình số hóa, nơi di sản bị trích xuất mà thiếu vắng 
chủ quyền dữ liệu thực chất: Nếu nghịch lí 1 tập trung vào rào cản hình thức và nghịch lí 
2 xoáy sâu vào sự bất tương thích về chủ thể, thì nghịch lí 3 phân tích trực diện sự đứt gãy 
trong mô hình quản lí tiến trình số hóa hiện nay. Phần lớn các dự án số hóa di sản tại các 
viện nghiên cứu hoặc bảo tàng công lập đang được vận hành và giải ngân dựa trên Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy định hành chính cũ. Theo đó, do được đầu tư bằng ngân sách, các 
cơ quan thực hiện thường mặc định xác lập quyền khai thác dữ liệu thuộc về Nhà nước và 
coi di sản là tài sản công thuộc miền công cộng (Public Domain). Chính điều này đã đẩy các 
nghệ nhân và cộng đồng dân tộc thiểu số, những người thực sự nắm giữ linh hồn và bí quyết 
tri thức ra ngoài lề của quá trình chuyển đổi số, tước bỏ của họ quyền được hỏi ý kiến hoặc 
quyền từ chối số hóa. Hệ quả là khối tri thức bị hạ thấp xuống thành dữ liệu thô phục vụ cho 
các mục tiêu thương mại hóa hoặc huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) của các bên thứ ba mà 
cộng đồng không hề được chia sẻ lợi ích công bằng. Đáng quan ngại hơn, khi di sản bị tách 
rời khỏi bối cảnh văn hóa gốc để đưa vào kho dữ liệu số dùng chung, các thuật toán AI bắt 
đầu quá trình sáng tạo lại các biểu đạt văn hóa nhưng lại áp đặt thế giới quan và thuật toán 
bên ngoài. Từ đó, dẫn đến một hình thái thực dân dữ liệu mới (data colonialism), nơi di sản 
không những bị chiếm dụng về kinh tế mà còn bị bóp méo về giá trị tâm linh và căn tính 
gốc. Sự vắng bóng của cơ chế chủ quyền dữ liệu tập thể (IDSov) trong các quy định về số 
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hóa hiện hành đã tạo ra một nghịch lí: tiến trình số hóa càng đẩy nhanh để “cứu” di sản thì 
nguy cơ cộng đồng mất quyền tự quyết đối với dòng chảy tri thức của chính mình càng lớn. 
Thực trạng trên đòi hỏi một sự điều chỉnh cấp bách từ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Di sản văn hóa 2024, nhằm chuyển dịch từ mô hình quản trị hành chính áp đặt sang mô hình 
quản trị dựa trên đạo đức và sự đồng thuận thực chất của cộng đồng chủ thể. 

Nghịch lí về sự chuyển dịch từ Bảo tồn thụ động sang Quản trị tích cực: Nếu 03 
nghịch lí trước tập trung vào các rào cản về định hình, tư cách sở hữu và tiến trình dữ liệu 
hóa, thì nghịch lí cuối cùng xoáy sâu vào sự mâu thuẫn giữa tư duy “Bảo tồn thụ động” 
truyền thống và mục tiêu “Quản trị tích cực” hiện đại. 

Điểm đột phá mang tính lịch sử đã được xác lập khi hệ thống thể chế giai đoạn 2021- 
2025 có sự dịch chuyển mạnh mẽ về tư duy chủ thể. Cụ thể, Luật Di sản văn hóa 2024 (Điều 
3, Điều 5) lần đầu tiên chính thức định danh cộng đồng là chủ thể di sản có quyền sở hữu 
hợp pháp và được bảo hộ bởi các công cụ SHTT. Song hành với đó, việc bổ sung Khoản 3a 
Điều 8 Luật SHTT 2025 đã cụ thể hóa cam kết của Nhà nước trong việc hỗ trợ đặc thù cho 
đồng bào dân tộc thiểu số từ khâu tạo ra, bảo hộ đến quản lí tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, dù luật 
pháp đã chuyển dịch từ vị thế coi cộng đồng là đối tượng thụ động được bảo tồn sang vị thế 
của một chủ thể nắm quyền tự quyết, nhưng trên thực tế, cộng đồng vẫn đang bị mắc kẹt 
trong sự công bằng hình thức.  

Sự đứt gãy này thể hiện ở việc các quyền năng pháp lí mới chỉ dừng lại ở mức nguyên 
tắc văn bản, trong khi cộng đồng vẫn thiếu vắng các công cụ kĩ thuật và hạ tầng dữ liệu để 
thực hiện quyền tự quyết của mình. Theo Nguyen (2025), nếu không chuyển dịch quyết liệt 
từ chính sách bảo hộ “phòng thủ” (chỉ bảo vệ khi có vi phạm) sang bảo hộ “tích cực” (chủ 
động quản trị và phát triển), thì việc ghi nhận cộng đồng là chủ thể trong luật vẫn sẽ chỉ là 
một sự thừa nhận mang tính biểu tượng. 

Hệ quả là, trong khi Nhà nước nỗ lực thu hẹp khoảng cách về quyền lực số, thì sự thiếu 
hụt các cơ chế như Blockchain hay Nhãn tri thức truyền thống (TK Labels) làm “tấm khiên” 
kĩ thuật đã khiến các quyền năng của cộng đồng bị vô hiệu hóa trước sức mạnh trích xuất dữ 
liệu của AI và các tập đoàn công nghệ. Nghịch lí này khẳng định rằng, để đạt được sự công 
bằng thực chất, cần phải có một cuộc cách mạng về mô hình quản trị: chuyển từ cơ chế quản 
trị hành chính tập trung sang mô hình “Đồng kiến tạo không gian số”, nơi cộng đồng không 
chỉ có tên trên văn bằng bảo hộ mà còn thực sự nắm giữ chìa khóa kiểm soát dòng chảy văn 
hóa của chính mình trong hệ sinh thái số hiện đại. 
2.3. Đề xuất hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo hộ trong không gian số 

Nhằm khắc phục các khoảng trống pháp lí hiện hữu và ngăn chặn hình thái thực dân 
dữ liệu, nghiên cứu đề xuất khung bảo hộ tích hợp với ưu tiên hàng đầu là tái xác lập tư cách 
chủ thể cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
2.3.1. Nội luật hóa tư cách chủ thể dữ liệu và cơ chế bảo hộ tích cực dựa trên nguồn gốc di sản 

Mục tiêu cốt lõi: xác lập tư cách pháp lí chính thức cho hơn 70.000 di sản phi vật thể 
tại Việt Nam, cho phép cộng đồng thực hiện quyền tự quyết số (IDSov) để trực tiếp giám sát 
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toàn bộ chuỗi giá trị dữ liệu. Khi di sản được định danh chủ thể rõ ràng, các quy trình kiểm 
soát thực thi trong lĩnh vực SHTT sẽ được vận hành dựa trên quyền tự quyết của chính người 
dân, thay vì chỉ dựa vào các thủ tục hành chính một chiều. 

Nội dung và hình thức thực hiện: áp dụng bắt buộc “nghĩa vụ tiết lộ nguồn gốc” trong 
mọi hồ sơ đăng kí SHTT có liên quan đến tri thức truyền thống, bám sát tinh thần Hiệp ước 
WIPO 2024. Quy trình này yêu cầu các bên thứ ba phải cung cấp bằng chứng thực tế về sự 
đồng thuận tự nguyện, trước và có thông tin (FPIC) cùng phương án chia sẻ lợi ích minh 
bạch khi muốn thương mại hóa các sản phẩm phái sinh từ di sản. Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cần chủ trì xây dựng quy trình đối soát dữ liệu chuyên sâu dựa trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về di sản văn hóa theo quy định tại Điều 85 Luật Di sản văn hóa 2024. Sự kết hợp 
giữa hạ tầng dữ liệu này và các chính sách hỗ trợ tích cực theo Khoản 3a Điều 8 Luật SHTT 
2025 sẽ trao cho cộng đồng chìa khóa để giám sát, cấp phép và thụ hưởng giá trị thực chất 
từ nguồn tài nguyên văn hóa của chính mình. Khi hệ thống đối soát kĩ thuật được vận hành, 
mọi hành vi khai thác di sản trái phép sẽ bị phát hiện và xử lí dựa trên dữ liệu gốc, đảm bảo 
tính công bằng thực chất cho đồng bào trong không gian số. 

Điều kiện hỗ trợ thực hiện: ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành đồng bộ giữa 
Luật Di sản văn hóa 2024 và Luật SHTT 2025 nhằm tạo hành lang bảo hộ đặc thù. 
2.3.2. Kĩ thuật hóa luật tục qua Metadata và Nhãn tri thức truyền thống (TK Labels) 

Mục tiêu: tạo ra hàng rào bảo vệ linh hoạt cho di sản trong môi trường mạng. Ngăn 
chặn việc các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) tự ý trích xuất dữ liệu mà không nhận diện 
được các giới hạn văn hóa và tính linh thiêng của tri thức. Thay vì chỉ bảo tồn các thực thể 
tĩnh, giải pháp này hướng tới việc bảo vệ dòng chảy sống của tri thức, đảm bảo di sản vừa 
có khả năng lan tỏa rộng rãi, vừa duy trì được tính toàn vẹn của bản sắc trước áp lực khai 
thác công nghệ. 

Nội dung và hình thức thực hiện: xây dựng và ban hành Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
về siêu dữ liệu dành riêng cho di sản văn hóa số. Đây là bước kỹ thuật hóa cụ thể để biến 
các luật tục trừu tượng thành dữ liệu có thể đọc được bởi máy tính, tạo ra sự đồng bộ kĩ thuật 
cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa. Hình thức triển khai bao gồm: Thiết lập các 
trường siêu dữ liệu đặc thù: i) Xây dựng các tệp dữ liệu mô tả không chỉ thông tin cơ bản 
mà cả các giới hạn sử dụng dựa trên luật tục (như đối tượng được phép tiếp cận, thời gian sử 
dụng, hoặc tính chất bảo mật của tri thức); ii) Gắn nhãn định danh tập thể (TK Labels): Cộng 
đồng chủ thể trực tiếp thực hiện việc định danh dữ liệu bằng hệ thống Nhãn tri thức truyền 
thống. Các hình thức nhãn cụ thể bao gồm nhãn Phi thương mại (TK Non-commercial), nhãn 
Nhạy cảm văn hóa (TK Culturally sensitive) hoặc các nhãn về dòng họ (TK Family) được 
nhúng trực tiếp vào mã nguồn của dữ liệu số; iii) Tích hợp giao thức đạo đức số: Buộc các 
thuật toán AI và các nền tảng lưu trữ phải nhận diện các nhãn này như một lệnh điều kiện để 
cấp phép hoặc hạn chế truy cập dữ liệu di sản một cách tự động. 

Điều kiện hỗ trợ: Vận hành đồng bộ hạ tầng dữ liệu di sản quốc gia theo quy định tại 
Điều 85 Luật Di sản văn hóa 2024. Nhà nước cần đóng vai trò điều phối trong việc thiết lập 
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hệ thống tiêu chuẩn Metadata và cung cấp các công cụ phần mềm mã nguồn mở để cộng 
đồng có thể tự thao tác gắn nhãn di sản của mình. Đồng thời, cần có sự thỏa thuận về đạo 
đức kỹ thuật với các tập đoàn công nghệ để đảm bảo các công cụ tìm kiếm và hệ thống AI 
phải tích hợp khả năng nhận diện siêu dữ liệu di sản, từ đó bảo vệ quyền tự quyết của cộng 
đồng trong không gian số. 
2.3.3. Quản trị dữ liệu số dựa trên công nghệ Blockchain và Hợp đồng thông minh 

Đây là giải pháp mang tính đột phá nhằm giải quyết triệt để các rào cản từ mô hình 
quản trị hành chính cứng nhắc. 

Mục tiêu: Thiết lập một cơ chế quản trị phi tập trung nhằm giải quyết triệt để rào cản 
về phân phối lợi ích và sự chậm trễ của bộ máy hành chính trung gian. Tự động hóa quy 
trình chia sẻ lợi ích kinh tế và văn hóa, đảm bảo mọi giá trị phát sinh từ việc khai thác di sản 
trên không gian số được quay về thực chất và trực tiếp với cộng đồng chủ thể. Bằng cách 
này, cộng đồng có thể kiểm soát dòng tiền và quyền tác giả một cách minh bạch, chính xác 
mà không cần áp đặt lên mình các mô hình pháp nhân hành chính cứng nhắc hay các cấu 
trúc tổ chức phức tạp. 

Nội dung và hình thức thực hiện: Quy trình thực hiện tập trung vào việc chuyển đổi di 
sản từ dạng dữ liệu thô sang các tài sản số có tính định danh và tự thực thi thông qua các 
bước cụ thể: i) Mã hóa và cấp mã định danh số: Mỗi yếu tố tri thức truyền thống sau khi 
được số hóa sẽ được mã hóa và cấp một mã định danh duy nhất trên nền tảng Blockchain. 
Hình thức này tạo ra các hồ sơ dữ liệu bảo mật, không thể tẩy xóa hoặc sửa đổi trái phép, 
cho phép truy xuất nguồn gốc di sản đến tận cấp độ dòng họ hoặc bản làng; ii) Thiết lập Hợp 
đồng thông minh (Smart Contract) làm công cụ thực thi tự động các thỏa thuận giữa cộng 
đồng và bên thứ ba (như các doanh nghiệp AI hay nhà sáng tạo nội dung). Khi một thực thể 
bên ngoài truy cập vào dữ liệu di sản để huấn luyện AI hoặc thương mại hóa, hệ thống sẽ tự 
động kích hoạt lệnh trích phí bản quyền hoặc yêu cầu thực hiện các cam kết phi tài chính 
(như ghi nhận công lao) dựa trên các giao thức tự thực thi đã được lập trình sẵn; iii) Xây 
dựng Quỹ phát triển cộng đồng trực tuyến: Phí bản quyền hoặc các nguồn thu từ việc khai 
thác dữ liệu sẽ được chuyển thẳng vào ví điện tử của cộng đồng thông qua các cổng thanh 
toán số, loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian hành chính phức tạp. 

Điều kiện hỗ trợ: Để giải pháp này đi vào thực tế, điều kiện tiên quyết là sự hình thành 
của Hạ tầng Web3 quốc gia và sự kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn 
hóa. Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo thông qua các thỏa thuận hợp tác công - tư (PPP) 
với các doanh nghiệp công nghệ để xây dựng giao diện quản trị số đơn giản, phù hợp với 
trình độ sử dụng công nghệ của đồng bào. Đồng thời, cần có một hành lang pháp lí công 
nhận giá trị của các giao dịch trên Blockchain như một chứng cứ hợp pháp trong việc giải 
quyết tranh chấp quyền văn hóa và SHTT trên môi trường mạng. 
2.3.4. Kiến tạo hệ sinh thái đạo đức số và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ 

Mục tiêu: Thiết lập giao thức đạo đức kĩ thuật nhằm chặn đứng hình thái thực dân dữ 
liệu, buộc các chủ quản nền tảng phải chấm dứt tư duy chiếm dụng tri thức bản địa như một 
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nguồn nguyên liệu đầu vào miễn phí. Chuyển dịch từ việc khai thác đơn phương sang mô 
hình quản trị dựa trên sự tôn trọng các giá trị về lợi ích tập thể, quyền kiểm soát, trách nhiệm 
và đạo đức (nguyên tắc CARE). 

Nội dung và hình thức thực hiện: tập trung vào việc đồng kiến tạo không gian văn hóa 
số, nơi các bên trung gian phải tuân thủ các quy tắc ứng xử kĩ thuật cụ thể: i) Đồng thiết kế 
hạ tầng Web3 và thuật toán AI: thay vì chỉ là đối tượng cung cấp dữ liệu, cộng đồng trực tiếp 
tham gia vào khâu thiết kế thuật toán để đảm bảo các công cụ tìm kiếm và hệ thống AI nhận 
diện đúng hệ giá trị văn hóa và linh hồn di sản của cộng đồng. Xây dựng bộ Quy tắc đạo đức 
số bắt buộc các doanh nghiệp công nghệ phải tích hợp vào quy trình xử lí dữ liệu di sản; ii) 
Thực thi trách nhiệm của chủ quản nền tảng: tận dụng triệt để quy định tại Điều 198b Luật 
SHTT 2025 để buộc các doanh nghiệp trung gian (như mạng xã hội, kho lưu trữ số) phải 
triển khai các biện pháp kĩ thuật ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền văn hóa tập thể trên 
môi trường mạng; iii) Vận hành tổ chức trung gian cấp phép văn hóa: thiết lập các đơn vị 
điều phối có sự tham gia của đại diện cộng đồng để thực hiện các nghiệp vụ đàm phán, giám 
sát và cấp quyền sử dụng di sản cho các đơn vị bên thứ ba. Hình thức này được vận hành 
thông qua các thỏa thuận hợp tác công – tư (PPP), đảm bảo quyền tự quyết của đồng bào 
được tôn trọng trong các giao dịch thương mại số. 

Điều kiện hỗ trợ: nâng cao nhận thức về chủ quyền dữ liệu (IDSov) cho chính cộng 
đồng dân tộc thiểu số để chính họ có thể tự giám sát quyền lợi của mình. Nhà nước cần đóng 
vai trò trọng tài thông qua việc tăng cường năng lực giám sát đối với các nền tảng xuyên 
biên giới và tổ chức các chương trình đào tạo đạo đức số cho đội ngũ kĩ sư thiết kế thuật 
toán. Chính sự kết hợp giữa trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp và quyền tự quyết thực 
chất của cộng đồng sẽ tạo ra một môi trường văn hóa số bền vững, nơi bản sắc dân tộc được 
tôn trọng và phát huy giá trị một cách chính xác. 
3.  Kết luận 

Trên nền tảng lí thuyết về chủ quyền văn hóa số, nghiên cứu đã hiện thực hóa bước 
chuyển mang tính bước ngoặt từ bảo tồn thụ động sang quản trị đồng kiến tạo không gian 
số. Qua phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp, nghiên cứu đã đạt được các kết quả then 
chốt sau: xác lập vị thế pháp lí tập thể và chủ quyền dữ liệu di sản (IDSov) cho cộng đồng 
dân tộc thiểu số; từ đó làm tiền đề để kĩ thuật hóa luật tục thông qua chuẩn hóa siêu dữ liệu 
và hệ thống Nhãn văn hóa (TK Labels). Song song với các biện pháp kĩ thuật, nghiên cứu 
hướng tới vận hành mô hình bảo hộ tự động và chia sẻ lợi ích dựa trên công nghệ Blockchain 
cùng Hợp đồng thông minh, đi đến việc kiến tạo hệ sinh thái đạo đức số nhằm ràng buộc 
trách nhiệm của các nền tảng công nghệ dựa trên nguyên tắc CARE. Đây chính là bệ phóng 
để các nghiên cứu tiếp theo tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia và mô hình hợp 
tác công – tư (PPP), biến di sản thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, đảm bảo sự hài hòa tuyệt 
đối giữa kinh tế sáng tạo và bảo tồn bản sắc dân tộc trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo. 
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

This research employs an interdisciplinary approach to reconcile legal conflicts between 
individual intellectual property (IP) rights and the collective cultural rights of ethnic minority 
communities within the context of digital transformation. By identifying gaps in the 2025 Law on 
Intellectual Property and the 2024 Law on Cultural Heritage  regarding the intergenerational nature 
of heritage, this study  proposes an integrated protection framework based on four strategic pillars: 
(1) Establishing collective legal status and indigenous data sovereignty (IDSov) to provide a formal 
legal basis for for protecting collectively held traditional knowledge,  (2) Operationalizing 
customary law through the standardized metadata and Traditional Knowledge (TK) Labels to create 
flexible digital barriers, (3) Implementing automated protection and benefit-sharing models based 
on distributed ledger technology (Blockchain and Smart Contracts), and (4) Creating a digital ethics 
ecosystem and defining the responsibilities of technology platforms based on CARE principles to 
prevent “data colonialism.” These solutions strengthen IDSov, facilitate a shift from passive 
conservation to active governance, and better safeguard the living continuity of cultural heritage. 
They also provide a foundation for preserving collective cultural identity amid increasing pressures 
from data extraction and technological commercialization. 

Keywords: cultural rights; digital transformation; ethnic minority communities; intellectual 
property 
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